
TRƯỜNG TIỂU HỌC TIÊN LÃNG        

                                                              DANH SÁCH HỌC SINH LỚP 1 TUYỂN SINH NĂM HỌC 2025 -2026 

STT Họ và tên 
Dân  

tộc 

Thông tin cha Thông tin mẹ 
Thường trú 

Họ tên Họ tên 
Số  

điện thoại Tỉnh/Thành 

phố 
Phường/Xã Tổ/Thôn 

1 Vũ Bảo An Kinh Vũ Hồng Thái Nguyễn Thị Yến 0868847826 Hải Phòng Thị trấn Tiên Lãng   

2 Nguyễn Bách Thành An Kinh Nguyễn Đồng Bằng Nguyễn Thị Thanh 0374123530 Hải Phòng Thị trấn Tiên Lãng   

3 Nguyễn Tuấn An Kinh Nguyễn Văn Đô Vũ Thị Đưa 0395210694 Hải Phòng Thị trấn Tiên Lãng   

4 Nguyễn Bình An Kinh Nguyễn Minh Lưu Hoàng Thị Hương 0943937686 Hải Phòng Thị trấn Tiên Lãng Khu 3 

5 Nguyễn Hoài An Kinh Nguyễn Văn Hữu Bùi Thị Huyên 0767353615 Hải Phòng Thị trấn Tiên Lãng   

6 Trương Bình An Dao   Trương Thị Diệp   Hải Phòng Thị trấn Tiên Lãng Khu 3 

7 Phạm Bảo An Kinh Phạm Văn Mừng Nguyễn T.Cao Kỳ Duyên 0399623883 Hải Phòng Thị trấn Tiên Lãng   

8 Hoàng Bảo An Kinh Hoàng Đình Hà Phạm Thị Thủy 0349721364 Hải Phòng Thị trấn Tiên Lãng Khu 3 

9 Nguyễn Phương Tuệ An Kinh Nguyễn Thế Tiến Trần Mai Ly 0335397033 Hải Phòng Xã Tân Minh   

10 Đào Tú Anh Kinh Đào Văn Công Phạm Thị Hòa 0368653785 Hải Phòng Xã Đoàn Lập   

11 Nguyễn Mai Anh Kinh Nguyễn Văn Hợi Nguyễn Thị Tuyết 0869216013 Hải Phòng Thị trấn Tiên Lãng   

12 Vũ Phạm Huyền Anh Kinh Vũ Văn Đông Phạm Thị Vân 0396206861 Hải Phòng Thị trấn Tiên Lãng Khu 6 

13 Vũ Hồng Anh Kinh Vũ Hồng Tư Phạm Thị Tuyến 0369787189 Hải Phòng Thị trấn Tiên Lãng Khu 5 

14 Trần Duy Anh Kinh Trần Đức Quảng Phạm Thị Huyền 0975317986 Hải Phòng Thị trấn Tiên Lãng   

15 Vũ Minh Anh Kinh Vũ Hùng Cường Ngô Thị Thu Trang 0936538127 Hải Phòng Thị trấn Tiên Lãng Khu 3 

16 Phạm Quỳnh Anh Kinh Phạm Văn Mão Trần Thanh Hương 0818393359 Hải Phòng Thị trấn Tiên Lãng   

17 Bùi Đức Anh Kinh Bùi Đức Việt Nguyễn Thị Mận 0902083668 Hải Phòng Thị trấn Tiên Lãng Khu 4 

18 Nguyễn Quỳnh Anh Kinh Nguyễn Văn Nghĩa Lê Thị Nguyệt Nga 0398088801 Hải Phòng Thị trấn Tiên Lãng Khu 6 

19 Trần Đức Anh Kinh Trần Đức Đông Nguyễn Thị Huyền 0967959891 Hải Phòng Thị trấn Tiên Lãng   

20 Lưu Ngọc Châu Anh Kinh Lưu Việt Thắng Bùi Thị Nết 0582357777 Hải Phòng Xã Tân Minh   

21 Vũ Hoài Anh Kinh Vũ Xuân Lượng Nguyễn Thị Ánh 0906081603 Hải Phòng Xã Cấp Tiến   

22 Nguyễn Châm Anh Kinh   Nguyễn Thị Diễm 0342459489 Hải Phòng Thị trấn Tiên Lãng Khu 3 



23 Hoàng Ngọc Ánh Kinh Hoàng Anh Tuấn Nguyễn T.Thảo Phương 0838363288 Hải Phòng Thị trấn Tiên Lãng   

24 Lê Thị Ngọc Ánh Kinh Lê Văn Dương Nguyễn Thị Sáng 0774134395 Hải Phòng Thị trấn Tiên Lãng   

25 Nguyễn Hoàng Bách Kinh Nguyễn Văn Hải Vũ Thị Hà 0392718862 Hải Phòng Thị trấn Tiên Lãng Khu 4 

26 Đoàn Thái Bảo Kinh Đoàn Văn Hưng Vũ Thị Lý 0359977158 Hải Phòng Thị trấn Tiên Lãng   

27 Đoàn Thái Bảo Kinh Đoàn Văn Tiến Bùi Thị Liên 0963304606 Hải Phòng Thị trấn Tiên Lãng Khu 5 

28 Đoàn Gia Bảo Kinh Đoàn Hữu Tình Phạm Thị Xinh 0969868997 Hải Phòng Thị trấn Tiên Lãng Khu 5 

29 Nguyễn Thanh Bình Kinh Nguyễn Văn Thanh Nguyễn Thị Phương 0332591585 Hải Phòng Thị trấn Tiên Lãng Khu 6 

30 Phạm Diệp Lâm Bình Kinh Phạm Văn Bằng Nguyễn Minh Trang   Hải Phòng Xã Quyết Tiến   

31 Nguyễn Minh Châu Kinh Nguyễn Văn Nhất Nguyễn Thị Hải Linh 0985782866 Hải Phòng Thị trấn Tiên Lãng   

32 Nguyễn Bảo Châu Kinh Nguyễn Văn Thắng Đào Thị Huyền 0964375582 Hải Phòng Thị trấn Tiên Lãng Khu 6 

33 Đoàn Thị Ngọc Châu Kinh Đoàn Văn Thọ Phạm Thị Thúy 0375250389 Hải Phòng Thị trấn Tiên Lãng   

34 Phạm Quỳnh Chi Kinh Phạm Tuấn Tùng Hoàng Thị Tuyết 0901569389 Hải Phòng Thị trấn Tiên Lãng   

35 Nguyễn Thảo Chi Kinh Nguyễn Văn Hưng Lê Thị Huyền 0978346973 Hải Phòng Thị trấn Tiên Lãng Khu 6 

36 Lê Phạm Khánh Chi Kinh Lê Đình Hữu Phạm Thị Bích Liên 0328383335 Hải Phòng Thị trấn Tiên Lãng   

37 Phạm Vũ Phương Chi Kinh Phạm Khắc Tư Vũ Thị Thúy 0327122448 Hải Phòng Xã Cấp Tiến 

Kinh 

Lương  

38 Nguyễn Thùy Chi Kinh Nguyễn Văn Chính Phạm Thị Xuân 0347698329 Hải Phòng Thị trấn Tiên Lãng Khu 3 

39 Đoàn Linh Chi Kinh Đoàn Hữu Anh Phạm Thị Nơi   Hải Phòng Thị trấn Tiên Lãng   

40 Nguyễn Thanh Chúc Kinh Nguyễn Văn Hoà Phạm Thị Huệ 0868016281 Hải Phòng Thị trấn Tiên Lãng   

41 Phạm Quang Dũng Kinh Phạm Xuân Dương Đào Thị Tuyết Mai 0977018720 Hải Phòng Thị trấn Tiên Lãng Khu 6 

42 Nguyễn Tiến Dũng Kinh Nguyễn Văn Đoan Nguyễn Thị Thanh 0377934207 Hải Phòng Thị trấn Tiên Lãng   

43 Nguyễn Văn Duy Kinh Nguyễn Văn Dân Phùng Thị Thúy 0987806222 Hải Phòng Thị trấn Tiên Lãng   

44 Phạm Thị Ánh Dương Kinh Phạm Văn Thuấn Hoàng Thị Quyên 0329927986 Hải Phòng Thị trấn Tiên Lãng Khu 6 

45 Nguyễn Thành Đan Kinh Nguyễn Thành Đạt Đỗ Thị Dinh 0789451807 Hải Phòng Thị trấn Tiên Lãng   

46 Lê Minh Đạt Kinh Lê Văn Hiệp Trần Thiên Hương 0399643157 Hải Phòng Thị trấn Tiên Lãng   

47 Nguyễn Hải Đăng Kinh Nguyễn Văn Nhất Lưu Thu Hoài 0963404620 Hải Phòng Thị trấn Tiên Lãng   

48 Nguyễn Tiến Định Kinh Nguyễn Văn Tốt Hoàng Thị Bích Phương 0377108178 Hải Phòng Thị trấn Tiên Lãng Khu 6 

49 Nguyễn Trọng Đức Kinh Nguyễn Văn Khởi Vũ Thị Ngân 0946581758 Hải Phòng Xã Tân Minh   



50 Lê Anh Đức Kinh Lê Văn Lộc Vũ Thị Xinh 0347675004 Hải Phòng Thị trấn Tiên Lãng Khu 4 

51 Đoàn Nhật Đức Kinh Đoàn Văn Thập Lê Thị Hương 0352298987 Hải Phòng Thị trấn Tiên Lãng Khu 5 

52 Nguyễn Minh Đức Kinh Nguyễn Văn Thắng Nguyễn Thị Trà Phương 0799251298 Hải Phòng Thị trấn Tiên Lãng   

53 Khuất Thanh Hải Kinh Khuất Duy Việt Nguyễn Thu Thủy 0382252856 Hải Phòng Thị trấn Tiên Lãng   

54 Nguyễn Quang Hải Kinh Nguyễn Văn Tín Phạm Thị Minh Dền 0971989301 Hải Phòng Thị trấn Tiên Lãng Khu 4 

55 Vũ Quang Hải Kinh Vũ Hải Đăng Nguyễn Thị Trang 0966299246 Hải Phòng Thị trấn Tiên Lãng Khu 5 

56 Bùi Lê Gia Hân Kinh Bùi Văn Thạo Lê Thị Dung 0985630269 Hải Phòng Thị trấn Tiên Lãng   

57 Đoàn Ngọc Gia Hân Kinh Đoàn Văn Tuấn Nguyễn Thị Thảo 0353013797 Hải Phòng Thị trấn Tiên Lãng Khu 5 

58 Nguyễn Ngọc Hân Kinh Nguyễn Văn Trọng Trần Thị Cúc 0962745840 Hải Phòng Thị trấn Tiên Lãng Khu 6 

59 Lê Như Gia Hân Kinh Lê Duy Tập Đỗ Thị Thu Hà 0973588555 Hải Phòng Xã Quang Trung   

60 Phạm Minh Hiếu Kinh Phạm Văn Công Nguyễn Thị Thu Uyên 0948156269 Hải Phòng Thị trấn Tiên Lãng   

61 Lê Minh Hiếu Kinh Lê Văn Chung Vũ Phương Thảo 0985489988 Hải Phòng Thị trấn Tiên Lãng   

62 Hoàng Thúy Hoa Kinh Hoàng Văn Hợp Bùi Thị Phượng 0384916459 Hải Phòng Xã Tiên Thanh   

63 Đinh Đăng Hùng Kinh Đinh Đăng Hoàng Trần Thị Thu Phương   Hải Phòng Thị trấn Tiên Lãng   

64 Nguyễn Gia Huy Kinh Nguyễn Văn Sơn Phạm Thị Hoài 0384246927 Hải Phòng Thị trấn Tiên Lãng Khu 3 

65 Nguyễn Đức Huy Kinh Nguyễn Văn Tùng Lâm Thị Mai Phương 0976095126 Hải Phòng Thị trấn Tiên Lãng Khu 3 

66 Nguyễn Gia Huy Kinh Lưu Hoài Nam Phạm Thị Hòa 0362084661 Hải Phòng Thị trấn Tiên Lãng   

67 Đinh Gia Hưng Kinh Đinh Trung Hiếu Lê Thị Hiền 0902281863 Hải Phòng Thị trấn Tiên Lãng   

68 Nguyễn Gia Hưng Kinh Nguyễn Văn Hiệu Bùi Thị Thúy Hằng 0377658801 Hải Phòng Thị trấn Tiên Lãng Khu 4 

69 Phạm Phúc Hưng Kinh Phạm Văn Hải Nguyễn Thị Khánh Chi 0984226305 Hải Phòng Xã Bạch Đằng Xuân Lai 

70 Nguyễn T. Trung Kiên Kinh Nguyễn Trọng Nghĩa Nguyễn Thị Hồng Ngát 0703614513 Hải Phòng Thị trấn Tiên Lãng   

71 Phạm Công Tuấn Kiệt Kinh Phạm Công Kỳ Phạm Thị Hường 0373221395 Hải Phòng Thị trấn Tiên Lãng Khu 4 

72 Vũ Anh Kiệt Kinh Vũ Ưóc Vinh Trần Thị Huyền Sâm 0858446668 Hải Phòng Thị trấn Tiên Lãng   

73 Lê Quang Khải Kinh Lê Xuân Sang Đặng Thị Đào 0333610986 Hải Phòng Thị trấn Tiên Lãng Khu 4 

74 Phạm Minh Khang Kinh Phạm Văn Nam Vũ Thị Mai 0349721123 Hải Phòng Thị trấn Tiên Lãng   

75 Hoàng Minh Khang Kinh Hoàng Văn Điền Nguyễn Thị Mai 0389125003 Hải Phòng Thị trấn Tiên Lãng Khu 5 

76 Đoàn Minh Khang Kinh Đoàn Văn Sách Nguyễn Thị Hoan 0347652899 Hải Phòng Thị trấn Tiên Lãng   

77 Nguyễn Đình An Khang Kinh Nguyễn Đình Toàn Đinh Thị Thương 0848300444 Hải Phòng Thị trấn Tiên Lãng   



78 Lê Quốc Khánh Kinh Lê Văn Khương Nguyễn Thị Loan 0793308950 Hải Phòng Thị trấn Tiên Lãng   

79 Phạm Gia Khánh Kinh Phạm Văn Dưỡng Phạm Thị Thao 0389251092 Hải Phòng Thị trấn Tiên Lãng Khu 5 

80 Lê Vũ Ngọc Khánh Kinh Lê Văn Long Vũ Thị Mai 0904043792 Hải Phòng Thị trấn Tiên Lãng Khu 5 

81 Phạm Duy Khánh Kinh Phạm Văn Tưởng Phạm Thị Hiền Giang 0329426569 Hải Phòng Thị trấn Tiên Lãng Khu 5 

82 Nguyễn Đăng Khoa Kinh Nguyễn Văn Phong Nguyễn Thị Thư 0974779502 Hải Phòng Thị trấn Tiên Lãng Khu 4 

83 Đỗ Tất Minh Khôi Kinh Đỗ Thanh Tùng Nguyễn Thị Hoàng Ngân 0914598688 Hải Phòng Thị trấn Tiên Lãng   

84 Nguyễn Lan Khuê Kinh Nguyễn Văn Khơi Phạm Thị Ngọc Anh   Hải Phòng Thị trấn Tiên Lãng   

85 Nguyễn Xuân Phúc Lâm Kinh Nguyễn Xuân Cường Nguyễn Thị Hạnh 0352315948 Hải Phòng Thị trấn Tiên Lãng   

86 Vũ Mộc Lâm Kinh Vũ Văn Thuyết Đỗ Phương Nhung 0866111319 Hải Phòng Thị trấn Tiên Lãng   

87 Lê Đình Bảo Lâm Kinh Lê Văn Phúc Phạm Thanh Huyền 0946819698 Hải Phòng Thị trấn Tiên Lãng   

88 Phạm Trúc Lâm Kinh Phạm Văn Chính Nguyễn Thị Diễm 0376202975 Hải Phòng Thị trấn Tiên Lãng   

89 Đoàn Nguyễn Bảo Lâm Kinh Đoàn Xuân Tùng Nguyễn Thị Phương Anh 0934412488 Hải Phòng Thị trấn Tiên Lãng Khu 7 

90 Bùi Bảo Lâm Kinh Bùi Duy Thắng Bùi Thị Duyên 0934161989 Hải Phòng Thị trấn Tiên Lãng   

91 Lê Vũ Tuệ Lâm Kinh Lê Văn Thiết Vũ Thị Danh 0932215110 Hải Phòng Thị trấn Tiên Lãng Khu 5 

92 Hoàng Đình Tùng Lâm Kinh Hoàng Đình Hiếu Phạm Thị Trang 0392229851 Hải Phòng Xã Tân Minh   

93 Nguyễn Phương Linh Kinh Nguyễn Văn Thủy Nguyễn Thị Liên 0989809847 Hải Phòng Thị trấn Tiên Lãng   

94 Lê Khánh Linh Kinh Lê Mạnh Hiếu Vũ Thị Minh Thuẩn 0936690369 Hải Phòng Thị trấn Tiên Lãng   

95 Nguyễn Thị Khánh Linh Kinh Nguyễn Văn Lai Phạm Thị Thanh Ngân 0356048979 Hải Phòng Xã Tân Minh Lật Dương 

96 Trần Thị Khánh Linh Kinh Trần Quang Huy Trần Thị Trang   Hải Phòng Phường Thành Tô   

97 Vũ Trần Khánh Linh Kinh Trần Đức Sỹ Vũ Thị Trang 0867986389 Hải Phòng Xã Quốc Tuấn   

98 Trần Diệu Linh Kinh Trần Văn Trường Nguyễn Thị Thu Hiền 0962918645 Hải Phòng Thị trấn Tiên Lãng   

99 Nguyễn H. Phương Linh Kinh Nguyễn Văn Hoàng Nguyễn Thị Thu Phương 0979400185 Hải Phòng Thị trấn Tiên Lãng Khu 3 

100 Nguyễn Tuệ Linh Kinh Nguyễn Tiến Đức Vũ Thị Hương 0977177002 Hải Phòng Thị trấn Tiên Lãng Khu 4 

101 Nguyễn Tiến Lộc Kinh Nguyễn Văn Kết Bùi Thị Huê   Hải Phòng Thị trấn Tiên Lãng   

102 Nguyễn Thị Khánh Ly Kinh Nguyễn Văn Thăng Phạm Thị Hiền 0867154198 Hải Phòng Thị trấn Tiên Lãng Khu 6 

103 Lê Hải Minh Kinh Lê Văn Chung Nguyễn Thị Thanh Nhàn 0974553077 Hải Phòng Thị trấn Tiên Lãng   

104 Lê Văn Minh Kinh Lê Xuân Văn Trần Bích Thủy 0925525559 Hải Phòng Thị trấn Tiên Lãng   

105 Phạm Văn Minh Kinh Phạm Văn Tưởng Phạm Thị Thu 0862118725 Hải Phòng Xã Quyết Tiến   



106 Phạm Bảo Minh Kinh Phạm Văn Sanh Nguyễn Thị Thắm 0901591168 Hải Phòng Thị trấn Tiên Lãng Khu 5 

107 Chu Triều Minh Kinh Chu Quang Đạo Nguyễn Thị Kim Anh 0837410995 Hải Phòng Thị trấn Tiên Lãng   

108 Nguyễn Bảo Nam Kinh Nguyễn Văn Nghĩa Phạm Thị Thu Hà 0866811511 Hải Phòng Thị trấn Tiên Lãng Khu 6 

109 Nguyễn Phúc Hải Nam Kinh Nguyễn Viết Tứ Lương Thị Lan Anh 0366644435 Hải Phòng Xã Cấp Tiến   

110 Vũ Kim Ngân Kinh Vũ Mạnh Phú Phạm Thị Quyên 0975677507 Hải Phòng Thị trấn Tiên Lãng   

111 Phạm Khánh Ngân Kinh Phạm Văn Thắng Nguyễn Thị Bền 0344775665 Hải Phòng Thị trấn Tiên Lãng   

112 Phạm Ngọc Khánh Ngân Kinh Phạm Văn Phong Đặng Thị Hoài 0989924493 Hải Phòng Thị trấn Tiên Lãng Khu 5 

113 Phạm Thị Thảo Ngân Kinh Phạm Văn Thiện Hoàng Thị Tiền 0845908698 Hải Phòng Thị trấn Tiên Lãng   

114 Nguyễn Kim Ngân Kinh Nguyễn Văn Toán Phạm Thị Mai 0967917895 Hải Phòng Thị trấn Tiên Lãng Khu 6 

115 Lê Thị Kim Ngân Kinh Lê Văn Hoàng Phạm Thị Hoa 0352513971 Hải Phòng Thị trấn Tiên Lãng Khu 3 

116 Lê Thanh Ngân Kinh Lê Hữu Lộc Đặng Thị Hiền 0975768138 Hải Phòng Xã Tiên Thanh Tiên Lãng 

117 Nguyễn Khánh Ngọc Kinh Nguyễn văn Thiện Phạm Ngọc Anh   Hải Phòng Thị trấn Tiên Lãng   

118 Nguyễn D. Thảo Nguyên Kinh Nguyễn Văn Nhiên Nguyễn Thị Thương 0962805615 Hải Phòng Thị trấn Tiên Lãng   

119 Nguyễn An Nguyên Kinh Nguyễn Xuân Nam Phạm Thị Hò 0349001882 Hải Phòng Thị trấn Tiên Lãng   

120 Trần Đức Nguyên Kinh Trần Duy Tân Hoàng Thị Hà 0901217555 Hải Phòng Thị trấn Tiên Lãng   

121 Bùi Minh Nhật Kinh Bùi Đình Tiến Lê Bích Ngọc 0862020591 Hải Phòng Thị trấn Tiên Lãng   

122 Phạm Minh Nhật Kinh Phạm Quang Phú Trần Hải Yến 0823278148 Hải Phòng Thị trấn Tiên Lãng Khu 6 

123 Vũ Quang Nhật Kinh Vũ Văn Hưng Lương Thị Diệu 0903461038 Hải Phòng Xã Quyết Tiến   

124 Trần Bảo Nhi Kinh Trần Ngọc Tuyền Phạm Thùy Dung 0386856186 Hải Phòng Thị trấn Tiên Lãng   

125 Cù Diệu Nhi Kinh Cù Xuân Phong Đào Thị Thúy Diễm 0964093620 Hải Phòng Thị trấn Tiên Lãng   

126 Phạm Thị Yến Nhi Kinh Phạm Văn Mão Lưu Thị Thủy 0336576496 Hải Phòng Thị trấn Tiên Lãng   

127 Phạm Thị Thảo Nhi Kinh Phạm Văn Hải Phạm Thị Nhàn 0387335103 Hải Phòng Thị trấn Tiên Lãng Khu 3 

128 Lê Thị An Nhiên Kinh Lê Xuân Tưởng Trần Thị Nhung 0376512269 Hải Phòng Thị trấn Tiên Lãng Khu 3 

129 Đoàn An Nhiên Kinh Đoàn Văn Nhanh Lê Thị Thúy 0335379254 Hải Phòng Thị trấn Tiên Lãng   

130 Hoàng Hồng Nhung Kinh Hoàng Đức Lợi Trần Thu Thủy 0364020093 Hải Phòng Xã Tiên Thanh   

131 Phạm Hồng Nhung Kinh Phạm Văn Khánh Đỗ Thị Hiền 0936405806 Hải Phòng Thị trấn Tiên Lãng   

132 Vũ Quỳnh Như Kinh Vũ Phú Mạnh Đoàn Thị Tình 0813554596 Hải Phòng Thị trấn Tiên Lãng   

133 Nguyễn Tiến Phát Kinh Nguyễn Văn Dân Nguyễn Thị Mai 0962511668 Hải Phòng Thị trấn Tiên Lãng   



134 Trần Đức Phong Kinh Trần Văn Lực Dương Hải Yến 0339129520 Hải Phòng Thị trấn Tiên Lãng Khu 3 

135 Nguyễn Nhật Phú Kinh Nguyễn Thế Đoàn Vũ Thị Quỳnh Trang 0826290296 Hải Phòng Thị trấn Tiên Lãng   

136 Phạm Văn Phúc Kinh Phạm Văn Tuyến Nguyễn Thị Thuận 0799257999 Hải Phòng Thị trấn Tiên Lãng   

137 Trần Minh Phúc Kinh Trần Văn Uy Nguyễn Thị Lan   Hải Phòng Thị trấn Tiên Lãng   

138 Phạm Văn Phúc Kinh Phạm Văn Hoàng Nguyễn Thị Hà 0975411889 Hải Phòng Thị trấn Tiên Lãng Khu 3 

139 Trần Đức Phúc Kinh Trần Công Phước Đỗ Thị Huyền 0353103052 Hải Phòng Thị trấn Tiên Lãng   

140 Vũ Xuân Phúc Kinh Vũ Văn Khang Phạm Thị Khánh Ly 0342475338 Hải Phòng Thị trấn Tiên Lãng Khu 6 

141 Phạm Hồng Phúc Kinh Phạm Xuân Bốn Trần Thị Trang 0976680122 Hải Phòng Xã Tân Minh   

142 Phạm Mai Phương Kinh Phạm Văn Chương Phạm Thị Tuyết 093 1564499 Hải Phòng Xã Khởi Nghĩa   

143 Nguyễn Thu Phương Kinh Nguyễn Văn Thanh Phan Thị Thúy 0367102237 Hải Phòng Thị trấn Tiên Lãng   

144 Phạm Minh Phương Kinh Phạm Văn Đồng Trần Thị Hương Lan 0973936154 Hải Phòng Thị trấn Tiên Lãng   

145 Lưu Gia Phương Kinh Lưu Xuân Thiệm Nguyễn Thị Huệ 0385564874 Hải Phòng Xã Tân Minh   

146 Nguyễn Đ.Phúc Quang Kinh Nguyễn Đức Cường Phạm Hoàng Trà My 0983221087 Hải Phòng Phường Lạch Tray   

147 Lê Thành Quang Kinh Lê Xuân Trường Nguyễn Thị Phượng 0359045335 Hải Phòng Thị trấn Tiên Lãng   

148 Võ Lê Trọng Quý Kinh Võ Văn Bình Lê Thị Huyền 0386082081 Hải Phòng Thị trấn Tiên Lãng Khu 3 

149 Lê Văn Quyền Kinh Lê Văn Quân Trần Thị Loan 0368973655 Hải Phòng Thị trấn Tiên Lãng   

150 Phạm Phú Sơn Kinh Phamj Phú Tuấn Cao Thị Nhung 0397526586 Hải Phòng Thị trấn Tiên Lãng   

151 Nguyễn Đức Tâm Kinh Nguyễn Văn Hảo Đặng Thị Thoan 0962048298 Hải Phòng Thị trấn Tiên Lãng   

152 Phạm Minh Tâm Kinh Phạm Văn Thưởng Đoàn Thị Thùy Dung 0348452007 Hải Phòng Thị trấn Tiên Lãng   

153 Phạm Ánh Tâm Kinh Phạm Văn Cường Nguyễn Thu Thảo 0366766881 Hải Phòng Thị trấn Tiên Lãng Khu 4 

154 Phạm Đoàn Minh Tâm Kinh Phạm Văn Theo Đoàn Thị Nhâm 0973255981 Hải Phòng Thị trấn Tiên Lãng   

155 Vũ Thị Thanh Tâm Kinh Vũ Văn Quyết Vũ Thị Thanh 0342625603 Hải Phòng Thị trấn Tiên Lãng Khu 6 

156 Nguyễn Duy Tiến Kinh Nguyễn Văn Tân Trần Duy Khánh 08226241196 Hải Phòng Thị trấn Tiên Lãng   

157 Lê Đức Toàn Kinh Lê Văn Khánh Phạm Thị Liên 0965551934 Hải Phòng Thị trấn Tiên Lãng Khu 3 

158 Nguyễn Thị Cẩm Tú Kinh Nguyễn Đình Thắng Trần Thị Lệ   Hải Phòng Thị trấn Tiên Lãng   

159 Nguyễn Anh Tuấn Kinh Nguyễn Xuân Trường Lê Thị Phường 0966305402 Hải Phòng Thị trấn Tiên Lãng   

160 Ngô Quốc Tuấn Kinh Ngô Văn Quân Nguyễn Thị Mai Hương 0399292969 Hải Phòng Xã Tân Minh   

161 Phạm Công Tuyển Kinh Phạm Công Toàn Bùi Thị Hoa 0392157056 Hải Phòng Thị trấn Tiên Lãng   



162 PHẠM NGỌC THÀNH Kinh Phạm Ngọc Thắng Nguyễn Thị Thuỳ Liên 0987267302 Hải Phòng Thị trấn Tiên Lãng   

163 Phạm Minh Thành Kinh Phạm Văn Bình Trịnh Thị Anh 0975308442 Hải Phòng Thị trấn Tiên Lãng   

164 Nguyễn T.Phương Thảo Kinh Nguyễn Văn Định Phạm Duyên Hà 0377652396 Hải Phòng Thị trấn Tiên Lãng   

165 Đào Phương Thảo Kinh Đào Trọng Dương Lưu Thị Phương 0363998988 Hải Phòng Thị trấn Tiên Lãng   

166 Phạm Ngọc Thịnh Kinh Phạm Ngọc Bách Vũ Thị Lan Anh 0978182690 Hải Phòng Thị trấn Tiên Lãng   

167 Đỗ Phúc Thịnh Kinh Đỗ Văn Dũng Nguyễn Thị Phượng 0335868886 Hải Phòng Thị trấn Tiên Lãng   

168 Nguyễn Phúc Thịnh Kinh Nguyễn Văn Sáng Nguyễn Thị Huế 0375891129 Hải Phòng Thị trấn Tiên Lãng   

169 Phạm Đức Thuận Kinh Phạm Văn Việt Đoàn Thị Sánh 0384582186 Hải Phòng Thị trấn Tiên Lãng Khu 5 

170 Nguyễn Ngọc Thu Thủy Kinh Nguyễn Ngọc Tư Phạm Thị Lan Anh 0859888085 Hải Phòng Xã Tân Minh   

171 Nguyễn Hà Thu Thủy Kinh Nguyễn Văn Sơn Hà Thị Thu Thảo 0971320296 Hải Phòng Thị trấn Tiên Lãng   

172 Hoàng Cát Uyên Thư Kinh Hoàng Văn Kiên Huỳnh Thị Ngọc Anh 0968727122 Hải Phòng Xã Tiên Thanh   

173 Nguyễn Anh Thư Kinh Nguyễn Tá Toàn Hoàng Thị Hoa   Hải Phòng Thị trấn Tiên Lãng   

174 Vũ Anh Thư Kinh Vũ Mạnh Tùng Nguyễn Thị La 0396307488 Hải Phòng Thị trấn Tiên Lãng   

175 Cao Lê Anh Thư Kinh Cao Thế Thương Lê Thị Lan 0373882338 Hải Phòng Xã Tân Minh   

176 Nguyễn Thị Thanh Trà Kinh Nguyễn Văn Thưởng Đỗ Thị Miền 0782222910 Hải Phòng Thị trấn Tiên Lãng   

177 Phạm Thị Quỳnh Trang Kinh Phạm Văn Tâm Đặng Thị Quỳnh 0332535629 Hải Phòng Xã Tân Minh   

178 Nguyễn Thu Trang Kinh Nguyễn Thế Ninh Nguyễn Thị Hạ 0327667186 Hải Phòng Thị trấn Tiên Lãng   

179 Phạm Huyền Trang Kinh Phạm Văn Huy Nguyễn Thị Huyền 0903468513 Hải Phòng Thị trấn Tiên Lãng   

180 Nguyễn Bảo Trang Kinh Nguyễn Văn Nam Lăng Thị Lâm 0783101954 Hải Phòng Thị trấn Tiên Lãng   

181 Nguyễn Phương Trang Kinh Nguyễn Huy Quang Nguyễn Thu Hương 0353582186 Hải Phòng Thị trấn Tiên Lãng Khu 6 

182 Vũ Minh Trang Kinh Vũ Xuân Huấn Đoàn Thị Phương 0899288268 Hải Phòng     

183 Mai Quỳnh Trang Kinh Mai Văn Tiên Phạm Thị Luyến 0374341906 Hải Phòng Thị trấn Tiên Lãng   

184 Phạm Dương Trí Kinh Phạm Văn Cường Nguyễn Thu Thảo 0366766881 Hải Phòng Thị trấn Tiên Lãng Khu 4 

185 Phạm Khắc Trọng Kinh Phạm Khắc Cường Phạm Thị Hà 0868290385 Hải Phòng Thị trấn Tiên Lãng Khu 3 

186 Nguyễn Thị Thanh Trúc Kinh Nguyễn Văn Thưởng Đỗ Thị Miền 0782222910 Hải Phòng Thị trấn Tiên Lãng   

187 Nguyễn Thanh Trúc Kinh Nguyễn Trọng Bằng Phạm Thị Chinh 0352694472 Hải Phòng Thị trấn Tiên Lãng   

188 Nguyễn P. Thủy Trúc Kinh Nguyễn Đức Chung Ngô Thị Liên 0933242295 Hải Phòng Thị trấn Tiên Lãng Khu 3 

189 Đoàn Hồng Trường Kinh Đoàn Mạnh Phúc Nguyễn T. Hoài Phương 0782442951 Hải Phòng Thị trấn Tiên Lãng   



190 Phạm Anh Vũ Kinh Phạm Văn Đức Nguyễn Thị Dương 0946806220 Hải Phòng Thị trấn Tiên Lãng   

191 Trần Thị Phương Vy Kinh Trần Văn Hà Lê Thị Thiệm 0384967843 Hải Phòng Thị trấn Tiên Lãng   

192 Phạm Khánh Vy Kinh Phạm Văn Mạnh Nguyễn Thị Trang 0355820138 Hải Phòng Thị trấn Tiên Lãng Khu 3 

193 Lê Thị Bảo Yến Kinh Lê Đình Tuyến Nguyễn Thị Huyền   Hải Phòng Thị trấn Tiên Lãng   

Danh sách gồm 193 em        

 


